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BÁO CÁO 
Thẩm tra sơ bộ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Kế toán

Kính gửi: Uỷ ban thường vụ Quốc hội,

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 5/3/2015, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) đã tổ chức họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán theo nội dung Tờ trình số 61/TTr-CP ngày 4/3/2015 của Chính phủ. Tham dự họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Ban kinh tế Trung ương, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước. Thường trực Ủy ban TCNS xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ý kiến thẩm tra sơ bộ về Dự án Luật này như sau:
I. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật

Luật Kế toán được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XI và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004. Qua hơn 10 năm thực hiện, Luật đã hình thành khuôn khổ pháp lý quan trọng cho hoạt động kế toán, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính, từng bước đưa công tác kế toán đi vào nề nếp và thực hiện thống nhất trong cả nước.
Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy nói chung, hệ thống pháp luật về kinh tế, tài chính, nhiều quy định của Luật Kế toán đã bộc lộ hạn chế. Do đó, Thường trực Ủy ban TCNS cơ bản thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán. 
2. Đánh giá chung về Dự án Luật

(1) Về phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật: Theo Tờ trình của Chính phủ, phạm vi sửa đổi Luật chỉ dừng ở mức độ sửa đổi, bổ sung 21/64 điều của Luật Kế toán hiện hành, trong đó một số vấn đề mang tính kỹ thuật.
Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ tổng kết, đánh giá sâu hơn về quá trình thực thi Luật, đề xuất các nội dung sửa đổi căn bản, toàn diện hơn, xác định đầy đủ các nội dung chưa được quy định ở Luật Kế toán hiện hành để có quy định bao quát được các vấn đề phát sinh trong thực tiễn liên quan đến công tác kế toán, bảo đảm tính ổn định và đời sống lâu dài của Luật, tránh tình trạng sửa đổi manh mún, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.
 Cùng với việc đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính bao quát, toàn diện và mở rộng phạm vi sửa đổi, có ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị đổi tên gọi của Luật thành Luật Kế toán sửa đổi.

(2) Về tính cụ thể của Dự thảo luật: Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, nhiều quy định của Dự thảo luật chưa bảo đảm tính cụ thể, một số nội dung liên quan đến công tác kế toán, trong đó có những vấn đề quan trọng được quy định tại các văn bản dưới luật như: hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp,... đã thực hiện ổn định trong nhiều năm song chưa được luật hóa và thể hiện trong nội dung Dự thảo luật. Số lượng các điều, khoản giao Chính phủ và Bộ Tài chính quy định chi tiết không giảm so với Luật hiện hành mà có xu hướng tăng, trong đó có 06 nội dung quan trọng
. Vì vậy, đề nghị rà soát, luật hóa tối đa những vấn đề đang được quy định ở văn bản dưới luật, bảo đảm tính cụ thể, chi tiết, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện.
(3) Về tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật: Luật Kế toán được ban hành và có hiệu lực thi hành từ trước khi sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều đạo luật quan trọng như: Luật dân sự sửa đổi, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật cạnh tranh, Luật phá sản, Luật kiểm toán độc lập,... Do đó, Chính phủ cần rà soát, đối chiếu tổng thể các quy định của Luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung đầy đủ, kịp thời các nội dung cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.  
3. Về hồ sơ trình Dự án Luật
Đối chiếu với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thường trực Ủy ban TCNS nhận thấy, hồ sơ Dự án Luật còn thiếu một số văn bản như: Bản thuyết minh chi tiết về Dự án Luật, Báo cáo thẩm định đối với Dự án Luật, Bản tổng hợp ý kiến góp ý về Dự án Luật, Báo cáo tổng kết về việc thi hành pháp luật, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của Dự án Luật. Đề nghị Chính phủ bổ sung các văn bản này để hoàn chỉnh hồ sơ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Luật hiện hành quy định “Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán”. Dự thảo luật không sửa đổi, bổ sung nội dung này.

 Một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị bổ sung theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật đối với các “Hội nghề nghiệp kế toán”. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị giữ như quy định của Luật hiện hành.
2. Về giải thích từ ngữ (Điều 4)

Mặc dù, Dự thảo luật bổ sung một số quy định về giải thích từ ngữ, song Thường trực Ủy ban TCNS nhận thấy, một số thuật ngữ chuyên ngành có liên quan được sử dụng trong Dự thảo luật chưa được giải thích cụ thể, có thể dẫn đến cách hiểu, cách vận dụng khác nhau ví dụ như “giá trị hợp lý”,... Vì vậy, đề nghị nghiên cứu, bổ sung để tạo căn cứ pháp lý rõ ràng cho quá trình thực hiện.
3. Về nguyên tắc kế toán (Điều 7)

(1) Về nguyên tắc hạch toán (Khoản 1 Điều 7): Dự thảo luật quy định: “Sau ghi nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản có thể xác định được giá trị hợp lý, đơn vị kế toán được điều chỉnh lại giá trị tài sản đã ghi sổ kế toán theo giá trị hợp lý. Chính phủ quy định danh mục tài sản và phương thức đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý”.

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban TCNS có 2 loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất: đa số ý kiến tán thành với quy định của Dự thảo luật để bảo phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, bảo đảm phản ánh đầy đủ, đúng bản chất, giá trị của tài sản.

Loại ý kiến thứ hai: một số ý kiến chưa đồng tình với quy định của Dự thảo luật vì cho rằng, việc cho phép hạch toán, điều chỉnh lại giá trị tài sản đã ghi sổ kế toán theo giá trị hợp lý có thể tạo kẽ hở để phát sinh các trường hợp ghi khống, ghi giá trị ảo của tài sản, khó khăn trong quản lý, kiểm soát, đánh giá giá trị thực chất của tài sản. Ngoài ra, Dự thảo luật chưa quy định cụ thể về nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện để xác định các loại tài sản được đưa vào danh mục tài sản được điều chỉnh theo giá trị hợp lý, có thể dẫn đến tùy tiện trong ban hành danh mục và tổ chức thực hiện.

(2) Về việc ghi chép kế toán (Khoản 7 Điều 7): Dự thảo luật quy định: “Việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính cần ưu tiên phản ánh đúng bản chất của giao dịch hơn hình thức diễn ra giao dịch”.

Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị cân nhắc bỏ nội dung này vì trùng lặp với quy định về yêu cầu của thông tin kế toán thể hiện tại khoản 4 Điều 6 của Dự thảo luật (phản ánh trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính). 

4. Về chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán (Điều 8)
 Theo Dự thảo luật, Điều 8 nêu khái quát về chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và giao Bộ Tài chính quy định cụ thể.
Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban TCNS có ý kiến như sau:

(1) Chuẩn mực kế toán là một trong những nội dung quan trọng, được quy định chi tiết bằng văn bản dưới luật giao cho Bộ Tài chính ban hành và đã được áp dụng ổn định trong nhiều năm song đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, tham khảo kinh nghiệm các nước để xây dựng hệ thống chuẩn mực phù hợp với thông lệ quốc tế, luật hóa một số quy định mang tính nguyên tắc liên quan đến chuẩn mực kế toán. 

 (2) Một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị cân nhắc về việc bổ sung quy định liên quan đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán vì đây là nội dung mới, giới hạn trong phạm trù đạo đức trong khi nhiều quy định trong một số điều luật đã bao hàm các chuẩn mực đạo đức, có thể không liên quan đến các vấn đề về nghiệp vụ kế toán. Do vậy, không cần thiết phải có quy định này. 

Tuy nhiên, một số ý kiến tán thành với việc bổ sung quy định này nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết, góp phần tạo công cụ để cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến công tác kế toán.
5. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 14)

(1) Một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, để tạo căn cứ chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, cần cụ thể hóa hơn nữa các hành vi bị cấm gắn liền với các chủ thể thực hiện.
(2) Về việc lập hệ thống sổ kế toán: Khoản 10 Điều 14 của Dự thảo luật quy định nghiêm cấm hành vi: Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên với dụng ý xuyên tạc số liệu, bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán. Như vậy, có thể hiểu là chỉ cấm hành vi lập hai sổ kế toán với các mục đích nêu trên, trong trường hợp sử dụng vào mục đích khác thì doanh nghiệp có quyền lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên? Vì vậy, để bảo đảm chặt chẽ, nhất quán trong việc lập, lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán, đề nghị quy định theo hướng nghiêm cấm hành vi lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên vì bất kỳ mục đích gì.

Ngoài ra, đề nghị sửa lại khoản 2 như sau: Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.
6. Về lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán và hệ thống sổ kế toán (Điều 24 và Điều 26)

Điều 24 và Điều 26 Luật hiện hành quy định về việc đơn vị kế toán được phép lựa chọn hệ thống tài khoản kế toán và hệ thống sổ kể toán để áp dụng ở đơn vị căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán và hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài chính quy định. Tuy nhiên, nội dung các điều luật mới chỉ giới hạn ở việc cho phép đơn vị lựa chọn hệ thống tài khoản kế toán và hệ thống sổ kể toán để áp dụng, chưa quy định về phương thức, thủ tục đăng ký, thời hạn sử dụng tối thiểu cần thiết đối với hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán, cách thức thay đổi nếu muốn lựa chọn hệ thống mới cho các kỳ kế toán sau,... dẫn đến chưa chặt chẽ. Đề nghị bổ sung các nội dung này vào Dự thảo luật để bảo đảm tính bao quát, đầy đủ, xác lập cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện.
7. Về hành nghề dịch vụ kế toán (Điều 55)

Trong Dự thảo luật, Điều 55 được thiết kế thành 10 khoản với dung lượng khá dài, không cân đối với bố cục chung. Do vậy, thay vì quy định gộp chung, bao hàm quá nhiều nội dung vào 1 điều như Dự thảo luật, đề nghị thiết kế một chương riêng, chia tách thành các điều, khoản quy định về nội dung liên quan đến dịch vụ kế toán, điều kiện, giá trị của dịch vụ, quyền, nghĩa vụ của cá nhân hành nghề kế toán,... để bảo đảm tính logic, rõ ràng. Đồng thời, bổ sung quy định nhằm làm rõ một số nội dung như:

(1) Điểm a khoản 2 Điều 55: Yêu cầu người có chứng chỉ hành nghề kế toán phải tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức song chưa quy định cụ thể về cơ quan có thẩm quyền tổ chức và xác nhận việc đã tham gia các chương trình này.
(2) Điểm đ khoản 2 Điều 55 quy định “người không có chứng chỉ hành nghề kế toán” không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, quy định này là không cần thiết vì khoản 1 Điều 55 đã quy định rõ “người có chứng chỉ hành nghề kế toán và có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán...”. Như vậy, một trong những điều kiện để được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là phải có chứng chỉ hành nghề kế toán.

 (3) Rà soát, cân nhắc thêm về các quy định liên quan đến điều kiện đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán,... theo hướng một mặt phải bảo đảm tính chặt chẽ của Luật song mặt khác phải đơn giản hóa thủ tục hành chính.

(4) Có ý kiến cho rằng, để bảo đảm tính chặt chẽ trong các quy định về thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán thì cần bổ sung điều kiện: người thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có lý lịch tư pháp. Đồng thời, cần bổ sung quy định: nhà nước có chính sách khuyến khích các hộ kinh doanh áp dụng chế độ kế toán.

8. Về chứng chỉ hành nghề kế toán (Điều 57)


(1) Về tiêu chuẩn và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kế toán: Dự thảo luật quy định về tiêu chuẩn và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kế toán đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài. Theo đó, đối với công dân Việt Nam, ngoài các yêu cầu về bằng cấp, thời gian công tác tối thiểu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thì Dự thảo luật còn giới hạn các đối tượng không được làm kế toán. Tuy nhiên, đối với người nước ngoài thì Dự thảo luật chỉ quy định điều kiện liên quan đến trình độ chuyên môn, không đề cập tới các đối tượng bị cấm thực hiện công tác kế toán,... dẫn đến chưa bảo đảm chặt chẽ, công bằng. Do đó,  đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề kế toán đối với đối tượng là người nước ngoài. Đồng thời, bổ sung quy định điều chỉnh đối với trường hợp công dân Việt Nam có chứng chỉ chuyên gia kế toán được nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế cấp thì có được hành nghề hay không?

Điểm c khoản 1 Điều 57 cần làm rõ “đạt kỳ thi do cơ quan có thẩm quyền tổ chức” là cơ quan nào, đề nghị Dự thảo luật quy định cụ thể.

(2) Về thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toán: Dự thảo luật giao Bộ Tài chính quy định cụ thể về các nội dung liên quan đến chương trình bồi dưỡng, hội đồng thi, thủ tục, thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toán.

Để bảo đảm tính cụ thể, minh bạch, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị quy định ngay trong Dự thảo luật cơ quan có thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toán.

9. Về một số nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung ngoài các nội dung đã thể hiện trong Dự thảo luật

(1) Về kế toán nhà nước: Luật hiện hành và Dự thảo luật chưa quy định cụ thể các nội dung về kế toán nhà nước và tổng kế toán nhà nước. Nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, đây là vấn đề cần thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao tính minh bạch, công khai và hiệu quả quản lý nguồn lực tài chính. Do đó, đề nghị bổ sung các điều, khoản quy định cụ thể về quy trình, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm trong việc lập báo cáo tài chính nhà nước, giá trị thông tin kế toán nhà nước, quyền và nghĩa vụ sử dụng thông tin về kế toán nhà nước,...

 (2) Về tổ chức nghề nghiệp về kế toán (Điều 58): Đề nghị quy định rõ trong Dự thảo luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Tổ chức nghề nghiệp về kế toán, không giao Chính phủ quy định để bảo đảm tính cụ thể, minh bạch. Theo đó, ngoài các nội dung thể hiện trong Dự thảo luật (bồi dưỡng kiến thức cho kế toán viên hành nghề, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi để lấy chứng chỉ hành nghề kế toán,...) cần đề cập tới vai trò của tổ chức này trong việc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, tham gia giám sát chất lượng dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề,...

(3) Về thực hiện chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế: Theo báo cáo của Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc, trong 138 nước được khảo sát, có 114 nước thực hiện chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), trong khi đó, Việt Nam là một trong 8 nước vẫn đang sử dụng chuẩn mực quốc gia. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu hội nhập và thông lệ quốc tế, đề nghị nghiên cứu, sửa đổi các nội dung có liên quan báo cáo tài chính theo hướng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
10. Về hiệu lực thi hành và điều khoản thi hành

(1) Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS nhất trí với thời điểm áp dụng Luật là từ ngày 01/7/2016.

(2) Về hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lập Báo cáo tài chính nhà nước, Dự thảo luật quy định: “Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực, Chính phủ hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lập Báo cáo tài chính nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 29 của Luật này”.

 Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ quy định rõ thời điểm 2 năm kể từ ngày Luật có hiệu lực là ngày nào và cần chuẩn bị đầy đủ văn bản hướng dẫn, các điều kiện cần thiết để thực thi Luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan để Luật Kế toán đi vào cuộc sống từ ngày có hiệu lực. 
 Trên đây là Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban TCNS về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán. Kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. UBTCNS;

- Lãnh đạo Vụ TCNS;

- Lưu: HC, TCNS.
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� Khoản 1, Khoản 7 Điều 7 bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định danh mục tài sản và phương thức đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý; Khoản 3 Điều 8 bổ sung nội dung giao Bộ Tài chính quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán; Khoản 1 Điều 29  bổ sung nội dung giao Bộ Tài chính quy định cụ thể về báo cáo tài chính cho từng lĩnh vực hoạt động; Khoản 2 Điều 29 bổ sung quy định giao Chính phủ quy định cụ thể về việc tổ chức thực hiện lập, giải trình, công khai báo cáo tài chính nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước; Khoản 8 Điều 55 bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán; Khoản 3 Điều 57 bổ sung quy định Bộ Tài chính quy định chương trình bồi dưỡng, hội đồng thi, thủ tục, thẩm quyền và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toán; Điều 29 bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định việc tổ chức thực hiện lập, giải trình, công khai báo cáo tài chính nhà nước.
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